
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – NHA TRANG 
                     TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH                                 

 
THỰC ĐƠN  TUẦN ( TỪ 07/10/2024 – 12/10/2024) 
 

Buổi Lớp Thứ hai (07/10) Thứ ba(08/10) Thứ tư (09/10) Thứ năm (10/10) Thứ sáu (11/10) Thứ bảy (12/10) 

Sáng 

T1 + T2 - Cháo cá thu 
- Sữa MetaCare 

- Mì quảng thịt – 
trứng cút 
- Sữa Nuti 

- Cháo thịt gấc 
- Sữa MetaCare 

- Cháo cá thu rau 
- Sữa Nuti 

- Cháo tôm củ 
- Sữa MetaCare 

- Cháo thịt bò củ 
- Sữa Meta Care 

Nhà trẻ 
Mẫu giáo 

- Bún cá 
- Sữa MetaCare 

- Mì quảng thịt – 
trứng cút 
- Sữa Nuti 

- Xôi gấc – muối 
mè 
- Sữa MetaCare 

- Bánh canh cá 
thu  
- Sữa Nuti 

- Hủ tíu tôm thịt 
- Sữa MetaCare 

- Bún bò 
- Sữa Meta Care 

Trưa 

T1 + T2 - Cháo thịt carot - Cháo cá thu  - Cháo thịt bò 
carot 

- Cháo thịt khoai 
tây - Cháo cá lóc - Cháo thịt củ 

Nhà trẻ 
Mẫu giáo 

- Cơm trắng 
- Canh giò sống 
suplo 
- Thịt xá xíu 
- Pudding bắp  

- Cơm trắng 
- Canh mây hồng 
- Thịt vịt tiềm hạt 
sen 
- Rau muống xào 
tỏi 

- Cơm trắng 
- Canh bí xanh 
thịt 
- Thịt bò bittet 
- Sú luộc 

- Cơm trắng 
- Canh tập tàng 
tôm 
- Thịt nạc chả lụa 
rim ngọt 
- Chuối 

- Cơm trắng 
- Canh cải thảo 
thịt 
- Cá lóc kho tộ 
- Bí đỏ um 

- Cơm trắng 
- Canh khoai củ 
thịt 
- Thịt kho đậu 

Xế 

T1 + T2 
- Cháo sườn đậu 
bo 
- Nước chanh 

- Bánh canh tôm 
- Sambuche 

- Cháo thịt trứng 
- Thanh long 

- Cháo sườn hạt 
sen 
- Bánh merry 
cosy 

- Cháo thịt bò 
khoai 
- Sữa chua dâu 

- Xúc xích – trứng 
cút chiên giòn 
- Nước cam 

Nhà trẻ 
Mẫu giáo 

- Nui hầm sườn 
carot 
- Nước chanh 

- Bánh canh tôm 
- Sambuche 

- Bún riêu 
- Thanh long 

- Đậu hũ covang 
- Bánh merry 
cosy 

- Phở bắc thịt bò 
- Sữa chua dâu 

- Xúc xích – trứng 
cút chiên giòn 
- Nước cam 

                     
 
                                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
 
 
                                                                                                                                                                                                  ( Đã ký ) 
 
                                                                                                                                                                                      Lý Thụy Huyền Nhung 
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